
Phụ lục 3 

a=b+d+g+i b d g i

1 Khối phòng học tập

- Phòng học phòng 165 114 42 6 3 13

 Chia ra: + Phòng học tại trường chính phòng 135 96 34 5 0 7

 + Phòng học tại điểm trường phòng 30 18 8 1 3 6

- Phòng học bộ môn Âm nhạc, Mỹ thuật phòng 4 0 4 0 0 5

- Phòng học bộ môn Khoa học- Công 

nghệ
phòng 0 0 0 0 0 4

- Phòng học bộ môn Tin học phòng 2 0 1 1 0 6

- Phòng học bộ môn Ngoại ngữ phòng 4 1 2 0 1 5

- Phòng đa chức năng phòng 2 1 1 0 0 3

2 Khối phòng hỗ trợ học tập

- Thư viện phòng 12 3 7 2 0 1

- Phòng thiết bị giáo dục phòng 6 1 3 2 0 3

- Phòng tư vấn học đường và hỗ trợ giáo 

dục học sinh khuyết tật học hòa nhập
phòng 0 0 0 0 0 4

- Phòng truyền thống phòng 3 1 2 0 0 3

- Phòng Đội Thiếu niên phòng 7 2 5 0 0 2

3 Khối phòng hành chính quản trị

- Phòng Hiệu trưởng phòng 12 7 4 1 0 0

- Phòng Phó Hiệu trưởng phòng 12 7 3 2 0 1

- Văn phòng phòng 10 5 5 0 0 1

- Phòng bảo vệ phòng 5 0 3 2 0 1

- Khu vệ sinh giáo viên, cán bộ, nhân 

viên
khu 10 3 6 1 0 2

- Khu để xe của giáo viên, cán bộ, nhân 

viên
khu 9 3 5 1 0 2

4 Khối phụ trợ

- Phòng họp phòng 11 7 4 0 0 0

- Nhà Y tế trường học phòng 9 4 2 3 0 0

- Nhà kho nhà 6 2 2 2 0 3

- Khu để xe học sinh khu 4 1 1 2 0 4

- Khu vệ sinh học sinh khu 15 4 11 0 0 2

- Cổng, hàng rào hạng mục 12 5 7 0 0 1

5 Khu sân chơi, thể dục thể thao

- Sân chơi chung sân 13 3 5 5 0 0

- Sân thể dục thể thao sân 3 1 2 0 0 2

6 Khối phục vụ sinh hoạt 2 0 0 2 0 9

- Nhà bếp nhà 5 2 2 1 0 2

- Kho bếp kho 2 0 1 1 0 3

- Nhà ăn phòng 3 1 1 1 0 3

- Nhà ở nội trú nhà 3 3 0 0 0 2

- Phòng quản lý học sinh phòng 0 0 0 0 0 3

7 Các công trình khác

- Phòng nghỉ giáo viên phòng 26 12 12 2 0 8

- Phòng giáo viên phòng 13 2 11 0 0 2

- Nhà đa năng nhà 4 2 2 0 0 3
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- Phòng sinh hoạt chung phòng 0 0 0 0 0 3



a=b+d+g+i b d g i

1 Khối phòng học tập phòng

- Phòng học phòng 56 54 0 0 2 0

Chia ra: + Phòng học tại trường chính phòng 56 54 0 0 2 0

 + Phòng học tại điểm trường phòng 0 0 0 0 0 0

- Phòng học bộ môn Âm nhạc phòng 3 1 0 2 0 4

- Phòng học bộ môn Mỹ thuật phòng 1 0 0 1 0 4

- Phòng học bộ môn Công nghệ phòng 0 0 0 0 0 4

- Phòng học bộ môn Khoa học tự nhiên phòng 2 2 0 0 0 4

- Phòng học bộ môn Tin học phòng 4 1 0 2 1 5

- Phòng học bộ môn Ngoại ngữ phòng 1 0 0 1 0 4

- Phòng đa chức năng phòng 1 1 0 0 0 4

2 Khối phòng hỗ trợ học tập

- Thư viện phòng 6 5 0 1 0 2

- Phòng thiết bị giáo dục phòng 4 4 0 0 0 2

- Phòng tư vấn học đường và hỗ trợ giáo 

dục học sinh khuyết tật học hòa nhập
phòng 1 0 0 0 1 4

- Phòng truyền thống phòng 1 0 0 1 0 5

- Phòng Đoàn, Đội phòng 6 4 0 1 1 2

3 Khối hành chính quản trị

- Phòng Hiệu trưởng phòng 5 5 0 0 0 1

- Phòng Phó Hiệu trưởng phòng 5 5 0 0 0 0

- Văn phòng phòng 7 7 0 0 0 0

- Phòng bảo vệ phòng 4 1 1 2 0 4

- Khu vệ sinh giáo viên, cán bộ, nhân viên khu 6 5 1 0 0 3

- Khu để xe của giáo viên, cán bộ, nhân viên khu 4 2 0 2 0 2

4 Khối phụ trợ

- Phòng họp toàn thể cán bộ, giáo viên 

và nhân viên nhà trường
phòng 7 5 1 1 0 1

- Phòng các tổ chuyên môn phòng 2 2 0 0 0 2

- Phòng Y tế học đường phòng 7 3 0 3 1 3

- Nhà kho nhà 2 0 0 2 0 4

- Khu để xe học sinh khu 3 2 0 1 0 2

- Khu vệ sinh học sinh khu 7 5 1 1 0 3

- Cổng, hàng rào hạng mục 9 6 3 0 0 2

5 Khu sân chơi, thể dục thể thao

- Sân chơi chung sân 7 6 1 0 0 0

- Sân thể dục thể thao sân 6 2 1 3 0 4

6 Khối phục vụ sinh hoạt

- Nhà bếp nhà 9 6 1 2 0 2

- Kho bếp kho 2 2 0 0 0 3

- Nhà ăn nhà 8 4 1 3 0 2

- Nhà ở nội trú học sinh nhà 22 20 1 1 0 1

- Phòng quản lý học sinh phòng 0 0 0 0 0 3

- Phòng sinh hoạt chung phòng 0 0 0 0 0 3

7 Hạng mục khác
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- Phòng học bộ môn Khoa học xã hội phòng 0 0 0 0 0 5

- Phòng nghỉ giáo viên phòng 18 15 3 0 0 1

- Phòng giáo viên phòng 5 5 0 0 0 4

- Nhà đa năng nhà 1 1 0 0 0 4

- Nhà văn hóa nhà 0 0 0 0 0 2




